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I. Hướng dẫn chung
1. Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.
2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.

II. Đáp án và thang điểm

Câu 1. (4,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Với mỗi số nguyên dương , xét số thực  sao cho phương trình  (ẩn ) có đúng  nghiệm nguyên ( là phần nguyên của ). 
1. Chứng minh rằng 
	2,0

	

Nếu  là nghiệm của phương trình trên thì . Vì  nên từ (1) suy ra 
	0,5

	
Dễ thấy  là một nghiệm. Suy ra phương trình trên có đúng  nghiệm nguyên dương.
	0,5

	Ta có: 

                                                           
	0,5

	Xét  là một nghiệm nguyên dương của phương trình đã cho. Từ (1) ta được 

	0,5

	2. Với mỗi cách xác định của dãy  thỏa điều kiện trên. Chứng minh rằng dãy  luôn có giới hạn và tìm giới hạn ấy.
	2,0

	Với mỗi  nguyên dương , gọi  là  nghiệm nguyên dương lớn nhất của phương trình đã cho. 
	0,5

	Vì phương trình có đúng  nghiệm nguyên dương nên .
	0,5

	Suy ra .
	0,5

	Cho , ta được .
	0,5



Câu 2. (5,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1.  Giải hệ phương trình:

	3,0

	Điều kiện:.
	0,5

	Từ phương trình thứ nhất ta có: 

	0,5

	Do đó:

Áp dụng BĐT BCS, ta có:

	0,5

	Theo phương trình thứ hai, đẳng thức trên xảy ra. Như vậy:



	0,5

	Thay vào phương trình thứ hai của giả thiết, ta được:

	0,5

	
Giải phương trình trên, ta được: . Suy ra Thử lại, ta thấy  



là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

	0,5

	2. Xét số , trong đó  là số nguyên dương, .  Chứng minh rằng
	a) Không tồn tại  để  là bình phương của một số nguyên tố.
	1,0

	Giả sử tồn tại  sao cho , trong đó  là số nguyên tố. Dễ thấy  lẻ nên . Khi đó  nên  chẵn.
	0,5

	[bookmark: _GoBack]Do  chẵn nên  Mặt khác, do  không chia hết cho 3 nên
.
Suy ra , vô lý.
	0,5

	      b) Nếu  là lập phương của một số nguyên tố thì  là một số nguyên tố.
	1,0

	Giả sử  trong đó  là số nguyên tố. Nếu  là hợp số thì 
. Khi đó ta có:

	0,25

	Dễ thấy  nên

	0,25

	Do đó:

	0,25

	Ta có:
, vô lý.
Vậy  là số nguyên tố.
	0,25



Câu 3. (3,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
Với mỗi ta kí hiệu . Cho đa thức  hệ số nguyên, có bậc lớn hơn hoặc bằng  và có ít nhất nghiệm nguyên phân biệt. Xét số nguyên  () sao cho đa thức
  có ít nhất một nghiệm nguyên. Chứng minh rằng .
	3,0

	Giả sử  là  nghiệm nguyên phân biệt của . Khi đó: 

	0,5

	Giả sử  có một nghiệm nguyên là . Ta có  nên
.
	0,5

	Vì  nên  và  Do vậy:
	0,5

	Nếu  thì

	0,5

	Nếu , thì


	0,5

	Mặt khác,  nên

	0,5



Câu 4. (6,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Cho tam giác , đường tròn nội tiếp  tiếp xúc với các cạnh  tại . 
	1. Gọi  là giao điểm của  với . Chứng minh  vuông góc với .
	2,0

	[image: ]
	

	Gọi . Tứ giác  nội tiếp nên  
	0,5

	Mặt khác  .
	0,5

	Suy ra .
	0,5

	Vậy 
	0,5

	Cách giải khác:
[image: ]
Xét đường tròn (I): 
+)  là tiếp tuyến nên  liên hợp với  đối với .
+)  là đường đối cực của A đối với  nên  liên hợp với  đối với .
Do  liên hợp với  và  đối với  nên  là đường đối cực của  đối với . Suy ra 
	

	2. Đường thẳng  thay đổi, đi qua  và cắt đường tròn  tại hai điểm phân biệt . Các tiếp tuyến tại  của  cắt nhau tại . Chứng minh  thuộc một đường thẳng cố định.
	2,0

	[image: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\untitled.bmp]
	

	Gọi  với .  Ta thấy   vuông   nên 
	0,5

	Suy ra . Từ đó ta được   .
	0,5

	Chứng minh tương tự như câu a), suy ra   
	0,5

	Ta có thẳng hàng
Vậy  cố định.
	0,5

	Cách khác:
[image: ]
Do T là cực của đường thẳng  đối với nên  liên hợp với .
Suy ra  thuộc đường đối cực của  đối với .
Hay  thuộc đường thẳng  cố định.
	

	3. Gọi  là giao điểm của  và  là giao điểm của  và . Chứng minh  và  cùng thuộc đường thẳng .
	2,0

	[image: ]
	

	+) Xét tứ điểm toàn phần  nội tiếp đường tròn  có  và  là hai điểm chéo. Do đó  liên hợp với  đối với  Suy ra  thuộc đường đối cực của  đối với  hay  thuộc .
	0,5

	+) Gọi  là giao điểm thứ hai của  với đường tròn  Ta có tứ giác  là tứ giác điều hòa nên

	0,5

	Chứng minh tương tự ta có:

	0,5

	Do đó  thẳng hàng hay  và  cùng thuộc .
	0,5



Câu 5. (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Viết  số thực có tổng bằng  quanh một đường tròn. Chứng minh rằng ta có thể gắn nhãn cho các số đó theo chiều kim đồng hồ là  sao cho:

	2,0

	Chứng minh bằng quy nạp. Với , hiển nhiên đúng. 
	0,5

	Giả sử đúng đến . Xét với  số có tổng bằng . Trong các số này, xét số nhỏ nhất, gọi là  . Suy ra  Gọi  là số kề với  theo ngược chiều kim đồng hồ. Thay hai số  bởi số  ta được  số có tổng bằng . 
	0,5

	Theo giả thiết quy nạp có thể gán nhãn cho  số này là  sao cho:

	0,5

	Giả sử . Thay  Các số  giữ nguyên, các số  tịnh tiến chỉ số lên một đơn vị ta được  số thoả mãn.
Theo nguyên lý quy nạp, ta được điều phải chứng minh.
	0,5



---------------------------Hết---------------------------
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